
 

 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 4/2020 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 25,052,104,197  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 9,446,887,902  

01/10/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Tân Bình 800,000   

08/10/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Tân Bình 200,000   

15/10/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Tân Bình 1,000,000   

21/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Đắk Đoa 1,200,000   

21/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Văn phòng ADHCM 6,700,000   

21/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Pleiku 3 600,000   

22/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý TVTC Cá nhân Tân Bình 1,700,000   

22/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Bình Tân 2,000,000   

22/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Quận 12B 1,000,000   

22/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Thủ Đức 2 2,000,000   

23/10/2020 Thu ủng hộ cho CSR - VP Hà Nội 455,000   

26/10/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng Đại lý Lào Cai 2 1,800,000   

26/10/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương nhân viên DLVN ủng hộ lũ lụt 333,500,000   

28/10/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng Đại lý TVTC Cá Nhân Đống Đa 2,200,000   

28/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Văn phòng chính 3,000,000   

29/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng Đại lý Kon Tum 2 600,000  

29/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng Đại lý TVTC Cá nhân Tân Bình 4,350,000   

29/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng Đại lý Quy Nhơn 5,000,000   

30/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng Đại lý Thanh Hóa 2 6,900,000   

30/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng Đại lý Từ Sơn 2 7,100,000   

30/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Thủ Đức 2 500,000   

31/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Cầu Giấy 2 10,000,000   

31/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Cầu Giấy  10,000,000   

31/10/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Hoàng Mai 3,750,000   

31/10/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương nhân viên DFVN ủng hộ lũ lụt 8,000,000   

31/10/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 1,899,510   

02/11/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Vĩnh Yên 18,200,000   

02/11/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng đại lý Thanh Xuân 150,000   

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

09/11/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng đại lý TVTC Cá nhân Đống Đa 2,100,000   

16/11/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng đại lý TVTC Cá nhân Tân Bình 500,000   

16/11/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - VP Chính HCM 900,000   

19/11/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng đại lý TVTC Cá nhân Tân Bình 200,000   

19/11/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Vinh 2 4,465,000   

20/11/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Quận 6 57,000,000   

25/11/2020 Thu ủng hộ cho CSR - VP Hà Nội 3,000,000   

26/11/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương nhân viên DLVN ủng hộ lũ lụt 70,700,000   

30/11/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương nhân viên DFVN ủng hộ lũ lụt 2,300,000   

30/11/2020 DLVN tài trợ CSR dự án nước sạch, nhà vệ sinh học đường 2021 1,500,000,000   

30/11/2020 DLVN tài trợ CSR chương trình học bổng CS Workshop 2020 150,000,000   

30/11/2020 DLVN tài trợ CSR chương trình hỗ trợ lũ lụt Miền Trung 2020 1,535,000,000   

30/11/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ lũ lụt Miền Trung 2020 2,764,608,711   

30/11/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 1,536,182   

30/11/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh phân phối mở rộng ủng hộ lũ lụt Miền Trung 
2020 

80,400,000  
 

03/12/2020 Thu ủng hộ cho CSR - Tổng đại lý TVTC cá nhân Tân Bình 500,000   

09/12/2020 Thu ủng hộ lũ lụt cho CSR - Tổng đại lý Quận 6 1,500,000   

31/12/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 3,128,851   

31/12/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ lũ lụt Miền Trung 2020 2,783,464,808   

31/12/2020 DLVN tài trợ CSR học bổng chương trình "Bước chân yêu thương 2020" 50,979,840   

3. TỔNG THU TÀI TRỢ KHÁC -  

4. TỔNG CHI  4,014,455,189 

4.1 Hoạt động Y tế  104,522,300 

08/10/2020 Chi phí ăn uống, thuê xe, thuê âm thanh tài trợ chương trình Hiến máu Nhân đạo tại 
Cần Thơ    

 
15,100,000 

28/10/2020 Chi phí in ấn, ăn uống, thuê xe, tài trợ chương trình Hiến máu Nhân đạo tại Hồ Chí 
Minh    

 
36,757,000 

09/11/2020 Chi phí in ấn, ăn uống, thuê xe, tài trợ chương trình Hiến máu Nhân đạo tại Hồ Chí 
Minh    

 
28,451,300 

14/12/2020 Chi phí thuê xe, mua văn phòng phẩm tài trợ chương trình Hiến máu Nhân đạo tại Hồ 
Chí Minh    

 
24,214,000 

4.2 Hoạt động giáo dục  1,329,932,889 

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hương Xạ, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Vô Tranh, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000 

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Phụ Khánh, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  2,000,000 

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Chuế Lưu, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vô Tranh, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  2,000,000  

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH & THCS Hợp Hải, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Phú Lộc, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

01/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thái Mỹ, Củ Chi, TPHCM - Học bổng chương trình từ 
thiện phối hợp với Sacombank 

  60,000,000  

05/10/2020 "Chi phí in ấn tài trợ giáo dục tại Quảng Bình, Trà Vinh, Daklak- Chương trình 3 triệu 
khách hàng-Kết nối triệu yêu thương" 

  13,090,000  

06/10/2020 "Mua Ba lô tài trợ giáo dục cho trường THCS Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa- 
Chương trình 3 triệu khách hàng-Kết nối triệu yêu thương"    

  55,471,600  

07/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THPT A Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - Học bổng chương trình từ 
thiện phối hợp với Sacombank 

  60,000,000  

08/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Bình Thuận, Q Bình Tân, TPHCM - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  151,040,000  

08/10/2020 Chi phí in ấn "Trung thu cho em 2020" tài trợ giáo dục tại HCM- Chương trình 3 triệu 
khách hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  6,160,000  

08/10/2020 Tài trợ cho giáo dục học bổng và chi phí in ấn chương trình lễ bàn giao hệ thống nước 
sạch - NVS tại Quảng Nam - Chương trình 3 triệu khách hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  28,297,000  

09/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH số 1 Liên Thủy, tỉnh Quảng Bình - Học bổng chương 
trình từ thiện phối hợp với Sacombank 

  30,000,000  

09/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Huyện Cư MGar, tỉnh Đăk Lăk - 
Học bổng chương trình từ thiện phối hợp với Sacombank 

  30,000,000  

09/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Chu Văn An, Huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk - Học bổng 
chương trình từ thiện phối hợp với Sacombank 

  30,000,000  

09/10/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  30,000,000  

15/10/2020 Mua bánh trung thu tài trợ giáo dục cho trường THCS Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa 
Chương trình 3 triệu khách hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  47,599,970  

28/10/2020 "Chi phí in ấn tài trợ giáo dục tại Lâm Đồng, Phú Thọ- Chương trình 3 triệu khách 
hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  11,300,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Mỹ Xuyên 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  9,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Mỹ Xuyên 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đại Tâm 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đại Tâm 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đại Tâm 3, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Phú Thạnh 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Phú Thạnh 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Phú Thạnh 3, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thanh Quới 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thanh Quới 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thanh Quới 3, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Gia Hòa 1A, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Gia Hòa 2A, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hòa Tú 1B, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hòa Tú 2A, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hòa Tú 2B, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ngọc Đông 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ngọc Đông 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ngọc Tố 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ngọc Tố 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tham Đôn 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tham Đôn 3, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  7,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tham Đôn 4, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thực Hành Sư Phạm, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng 
chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  3,500,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vĩnh Phước 1, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vĩnh Phước 2, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

05/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vĩnh Phước 3, tỉnh Sóc Trăng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

05/11/2020 Chi phí in ấn tài trợ học bổng tại Sóc Trăng- Chương trình 3 triệu khách hàng-Kết nối 
triệu yêu thương 

  5,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

17/11/2020 Chi phí vận chuyển bánh trung thu tài trợ giáo dục cho trường THCS Quang Chiểu, tỉnh 
Thanh Hóa Chương trình 3 triệu khách hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  3,474,319  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Biên Giang, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  4,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Biên Giang, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  4,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đồng Mai, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  4,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đồng Mai 1, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  4,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đồng Mai 2, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  4,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Song Phương, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Song Phương, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Xuân Canh, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Võng La, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Việt Hùng, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vân Nội, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vân Hà, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Lê Hữu Tựu, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đông Hội, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường Chuyên Biệt Bình Minh, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tiên Dương, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thụy Lâm, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thụy Lâm A, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thị Trấn A Đông Anh, Hà Nội - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tàm Xá, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ngô Tất Tố, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Liên Hà, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Liên Hà A, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hải Bối, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đại Mạch, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Dục Tú, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Cổ Loa, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Bắc Hồng, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tô Thị Hiển, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Xuân Nộn, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Vĩnh Ngọc, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Uy Nỗ, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Kim Chung, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nam Hồng, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

23/11/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Kim Nỗ, Hà Nội - Học bổng chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,000,000  

09/12/2020 Chi phí in ấn tài trợ học bổng tại Đông Anh (Hà Nội), Phú Thọ- Chương trình 3 triệu 
khách hàng-Kết nối triệu yêu thương 

  3,500,000  

29/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường Tiểu học Minh Hà, tỉnh Quảng Ninh (GA Hạ Long 2)  10,000,000 

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS-THPT Trưng Vương, tỉnh Vĩnh Long - Học bổng 
chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Lộc Hòa B, tỉnh Vĩnh Long - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Thành Đông, tỉnh Vĩnh Long - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  10,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Quảng Sơn, tỉnh Đắk Nông - Học bổng chương trình từ 
thiện phối hợp cùng Sacombank 2020 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Phú Hữu, tỉnh Hậu Giang - Học bổng chương trình 
từ thiện phối hợp cùng Sacombank 2020 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Nha Trang, tỉnh Thái Nguyên - Học bổng chương 
trình từ thiện phối hợp cùng Sacombank 2020 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nông Nghiệp, TP Hà Nội - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Cam Hòa 1, tỉnh Khánh Hòa - Học bổng chương trình 
CS Workshop 2020 

  50,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Minh Trí, Sóc Sơn, TP Hà Nội - Học bổng chương 
trình CS Workshop 2020 

  50,000,000  

31/12/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Học bổng 
chương trình CS Workshop 2020 

  50,000,000  

4.2 Hoạt động xã hội  2,580,000,000 

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN xã Quảng Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN xã Hương Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN xã Phong Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho Hội Chữ Thập Đỏ xã Thủy Phù, tỉnh Thừa Thiên Huế   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQ Thị trấn Chợ Chùa, tỉnh Quảng Ngãi   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi   60,000,000  

30/12/2021 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An   240,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho Hội Chữ Thập Đỏ phường An Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế   60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

  60,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình   120,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBND Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị   72,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBND Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị   72,000,000  



 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị   66,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBMTTQVN Xã Vĩnh Long, tỉnh Quảng Trị   90,000,000  

31/12/2020 Tài trợ thiên tai lũ lụt cho UBND phường Đông Thanh, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị   180,000,000  

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 1,332,603,691  

 Thu lãi tiền gởi Quý IV/2020 1,322,603,691   

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  9,586,940 

 Chi quản lý khác trong Quý IV/2020  9,586,940 

    

IV. SỐ DƯ CUỐI KỲ 31,807,553,661  


